
               
                  Thứ
Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ; chơi,

 Thể dục sáng, 

Ăn sáng

Hoạt động học 30-40 phút THỂ DỤC
Ném xa bằng 1 tay

TẠO HÌNH
Nặn đồ chơi bé thích

(ĐT)

TOÁN
Nhận ra quy tắc sắp xếp và 

sắp theo quy tắc 

LQVH
Truyện: Gấu con bị sâu răng

             ÂM NHẠC
- DVĐ: Múa cho mẹ xem
- Nghe hát: năm ngón tay ngoan
- TCÂN: Ai nhanh nhất

Chơi ngoài trời 30-40 phút

 1. Quan sát CMĐ: Cầu trượt 
 2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột; 
Gieo hạt. ạ
 3.Chơi tự chọn: Lá cây, cát, 
nước, sỏi, cành cây khô,...

 1. TCVĐ Giúp cô tìm bạn– cỏ 
thấp cây cao
2. Chơi tự chọn: Trẻ lựa chọn 
đồ chơi, nguyên vật liệu và khu 
vực chơi ý thích

  

1. HĐCMĐ: Ca múa hát tập 
thể bài: “Múa cho mẹ xem”
2. Trò chơi: Bước chân vui 
nhộn
3. Chơi tự chọn: Chơi sân 
giao thông: Bé tập làm 
người tham gia GT  

 1. QSCMĐ: Cây lan ý
 2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê – 
Gieo hạt
 3. Chơi tự chọn: Lá cây, hoa, 
hột, hạt…

 1. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ - Cắp 
cua bỏ giỏ
 2. Chơi tự chọn: Lá cây, hoa, 
hột, hạt…

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN (thời gian thực hiện: 5 tuần từ ngày 21/9 đến ngày 23/10)

       Tuần 4: Chủ đề nhánh: Bé hãy giới thiệu về mình (từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2026)

                                                                                     Giáo viên dạy: Vi Thị Minh Phương; Hoàng Tuyết Nhung

 - Cô nhẹ nhàng niềm nở đón trẻ vào  hướng dẫn trẻ cất ĐD, cô trao đổi với các bậc phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
 - Cô trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm riêng của mình, đặc điểm của bạn trai, bạn gái. (Hình dáng, sở thích, trang phục. Cho trẻ xem tranh, ảnh về cơ thể, 
bạn trai, bạn gái, trang phục, đồ chơi...
 - Cô nhắc nhở trẻ không được ra khỏi nhà, khu vực trường lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo. Dạy trẻ một số quy định của trường, lớp.

80 - 90 
phút

- Nhà trường chưa thực hiện cho trẻ ăn bán trú

     (Chiều thứ 6 đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ dạy 01 giờ thay cho đồng chí Vi Thị Minh Phương được giảm 01 giờ dạy theo quy định tại điều 9, Thông tư 11/2026, 
nội dung này dành cho những lớp có Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dạy thay)                                                                         

 * Các động tác PT: Thứ 2: Hoa tay; Thứ 3: Vòng; Thứ 4: Tập tay không; Thứ 5: tập gậy; Thứ 6: Hoa tay
 - Hô hấp: Gà gáy sáng
 - Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên 
 - Lưng, bụng: Cúi người về phía trước
 - Chân: Bật tại chỗ
 - Tập các động tác trên nền nhạc bài hát: "Nhà mình rất vui; Bé ngoan đến trường; Múa cho mẹ xem” . Trò chơi: Trời nắng, trời mưa; Bắt chước tạo dáng, gió 
và lá, con thỏ, 5 chú ếch con…Cho trẻ hồi tĩnh trên nền nhạc bài hát tiếng anh.



               
                  Thứ
Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chơi, hoạt 
động ở các góc 40-50 phút

Nội dung:
1. Góc TT: Xây trường ngôi 
nhà của bé
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn)
Góc đóng vai: Bán hàng bách 
hóa, nấu ăn
- Góc học tập: Xem tranh ảnh 
về trường mầm non
- Góc nghệ thuật: Tô màu 
trường mầm non, lớp học của 
bé
- Góc khám phá khoa học và 
thiên nhiên: chăm sóc cây (lau 
lá, tưới cây)

Nội dung:                                 
1. Góc TT: Góc phân vai: Bé 
làm hướng dẫn viên du lịch 
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn) 
- Xây dựng công viên
- Góc học tập: Đọc sách, xem 
truyện tranh.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các 
bài hát trong chủ đề
- Góc kỹ năng thực hành "Bé 
khéo tay": gấp lá, làm đồ chơi 
từ nghiên vật 

Nội dung:                           
1. Góc TT: Góc nghệ thuật: 
Làm an bum ảnh về trường 
mầm non.
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn) 
- Góc PV: Gia đình đi thăm 
trường mầm non mới xây 
dựng
- Góc XD: Xây dựng một số 
khu vực bán cafe, nước giải 
khát...
- Góc học tập: đọc sách về 
chủ đề trường mầm non

 

Nội dung:
1. Góc TT: Góc phân vai: 
Bán hàng
2. Nội dung các góc duy trì 
(chơi tự chọn) 
- Góc Xây dựng: Xây dựng 
vườn rau trường em
- Góc phân vai: Bác sĩ, cô 
giáo, gia đình
- Góc học tập: Xem tranh, 
sách về bản thân, chơi các TC 
với chữ cái, chữ số...
- Góc thiên nhiên: Trồng và 
chăm sóc cây

 

Nội dung:                                   
1. Góc trọng tâm: phân vai: Nấu 
ăn
2. Nội dung các góc duy trì (chơi 
tự chọn 
- Xây trường ngôi nhà của bé
- Góc đóng vai: Bán hàng bách 
hóa, nấu ăn.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về 
trường mầm non
- Góc nghệ thuật: Tô màu trường 
mầm non, lớp học của bé
- Góc khám phá khoa học và 
thiên nhiên: chăm sóc cây (lau lá, 
tưới cây)

Ăn bữa chính 60 - 70 
phút

Ngủ 140 - 150 
phút

Ăn bữa phụ 20-30 phút

Trẻ chuẩn bị 
ra về và trả trẻ

60 - 70 
Phút

1. Ôn KTC: Toán " Nhận ra quy 
tắc sắp xếp và sắp theo quy tắc"
2. Trò chơi DG "ô ăn quan"
3. Chơi theo ý thích
4. Nêu gương cuối ngày

1. HĐLĐ: Vệ sinh các góc chơi
2. Hoạt động phòng thể chất
3. Chơi theo ý thích
4. Nêu gương cuối ngày, phát bé 
ngoan

- Nhà trường chưa thực hiện cho trẻ ăn bán trú

- Nhà trường chưa thực hiện cho trẻ ăn bán trú

- Giáo dục các kĩ năng sống cho trẻ như không đi theo người lạ phải gọi giúp đỡ khi gặp nguy hiểm.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích xem tranh ảnh về bản thân trẻ.
- Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày ở lớp. Nhắc trẻ chào cô chào bạn trước khi về.

- Nhà trường chưa thực hiện cho trẻ ăn bán trú

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích

70 - 80 
phút

1. CCKTM: Truyện “Gấu con bị 
sâu răng”
2. Hoạt động phòng tin học: 
Ngôi nhà của Thinkin’-Things. 
(Chơi nhạc cùng Toony)
3. Chơi theo ý thích
4. Nêu gương cuối ngày

1. Hoạt động phòng âm nhạc: Dạy 
trẻ nhún nhảy, vận động các bài 
hát trong chủ đề 
2. Trò chơi VĐ: Cướp cờ
3. Chơi theo ý thích
4. Nêu gương cuối ngày

1. TCM: Tôi tên gì? tôi ở phía 
nào?
2. Hoạt động phòng thư viện
3. Chơi theo ý thích
4. Nêu gương cuối ngày



               
                  Thứ
Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Vi Thị Minh Phương Nguyễn Thị Hoa

GIÁO VIÊN DẠY                                         TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KÝ DUYỆT
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